
[bookmark: _Hlk131955361]TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 30
	                                 Từ ngày: 10/4/2023 - Đến ngày: 14/4/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
10/4
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật
Đọc nhạc
TNKP: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	30
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	

	3
11/4
	1
	3A2
	30
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	30
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	30
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Nhạc cụ Tiết tấu: Gõ đệm bài TĐN số 8

	

	
	4
	3A4
	30
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	5
	2A3
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	6
	2A5
	30
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	30
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	30
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Nhạc cụ Tiết tấu: Gõ đệm bài TĐN số 8

	

	4
12/4
	1
	2A3
	30
	TCÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	3
	2A2
	30
	TCÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	4
	2A1
	30
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	30
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	7
	5A2
	30
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Nhạc cụ Tiết tấu: Gõ đệm bài TĐN số 8

	

	
	1
	2A4
	30
	TCÂN
	Ôn bài hát: Trang trại vui vẻ
Ôn Đọc nhạc: Bài số 4
	

	5
13/4
	2
	2A5
	30
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	30
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật
Đọc nhạc
TNKP: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	

	
	4
	1A1
	30
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	30
	ÂN
	Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
Thiếu nhi thế giới liên hoan

	

	
	6
	4A4
	30
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	30
	ÂN
	Tập đọc nhạc: TĐN số 8
Nhạc cụ Tiết tấu: Gõ đệm bài TĐN số 8

	

	
	8
	5A3
	30
	ÂN
	
	

	6
14/4
	1
	1A4
	30
	TCÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng sinh nhật
Đọc nhạc
TNKP: Thể hiện nhịp điệu bằng ngôn ngữ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	30
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	30
	ÂN
	Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
Thiếu nhi thế giới liên hoan

	

	
	4
	4A1
	30
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	30
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng và sáng tạo
	

	
	6
	4A5
	30
	ÂN
	Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn
Thiếu nhi thế giới liên hoan

	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 31 tháng 3 năm 2023
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 31
	                                 Từ ngày: 17/4/2023 - Đến ngày: 21/4/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
17/4
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	31
	ÂN
	Học hát: Thật là hay
Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ
TNKP: Tạo âm thanh cao-thấp theo sơ đồ

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	31
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	31
	ÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	

	3
18/4
	1
	3A2
	31
	ÂN
	Học hát: Hè về vui quá
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	31
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8
Nghe nhạc

	

	
	4
	3A4
	31
	ÂN
	Học hát: Hè về vui quá
	

	
	5
	2A3
	31
	ÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	

	
	6
	2A5
	31
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	31
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8
Nghe nhạc

	

	4
19/4
	1
	2A3
	31
	TCÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	31
	ÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	

	
	3
	2A2
	31
	TCÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	

	
	4
	2A1
	31
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	31
	ÂN
	Học hát: Hè về vui quá
	

	
	7
	5A2
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8
Nghe nhạc

	

	
	1
	2A4
	31
	TCÂN
	Học hát: Ngày hè vui
	

	5
20/4
	2
	2A5
	31
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	31
	ÂN
	Học hát: Thật là hay
Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ
TNKP: Tạo âm thanh cao-thấp theo sơ đồ
	

	
	4
	1A1
	31
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8

	

	
	6
	4A4
	31
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8
Nghe nhạc

	

	
	8
	5A3
	31
	ÂN
	
	

	6
21/4
	1
	1A4
	31
	TCÂN
	Học hát: Thật là hay
Nghe nhạc: Chú voi con đi bộ
TNKP: Tạo âm thanh cao-thấp theo sơ đồ
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	31
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8

	

	
	4
	4A1
	31
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	31
	ÂN
	Học hát: Hè về vui quá
	

	
	6
	4A5
	31
	ÂN
	Ôn tập: TĐN số 7, 8

	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 6 tháng 4 năm 2023
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 32
	                                 Từ ngày: 24/4/2023 - Đến ngày: 28/4/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
24/4
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	32
	ÂN
	Ôn bài hát: Thật là hay
Nhạc cụ
TNKP: Vỗ tay theo cặp
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	32
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	32
	ÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui
Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	

	3
25/4
	1
	3A2
	32
	ÂN
	Học hát: Do địa phương chọn (Cây đa Bác Hồ)
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	32
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	32
	ÂN
	Học hát tự chọn
	

	
	4
	3A4
	32
	ÂN
	Học hát: Do địa phương chọn (Cây đa Bác Hồ)
	

	
	5
	2A3
	32
	ÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui
Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	

	
	6
	2A5
	32
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	32
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	32
	ÂN
	Học hát tự chọn 
	

	4
26/4
	1
	2A3
	32
	TCÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui
Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	32
	ÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui
Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu

	

	
	3
	2A2
	32
	TCÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui
Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	

	
	4
	2A1
	32
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	32
	ÂN
	Học hát: Do địa phương chọn (Cây đa Bác Hồ)
	

	
	7
	5A2
	32
	ÂN
	Học hát tự chọn 
	

	
	1
	2A4
	32
	TCÂN
	Ôn bài hát: Ngày hè vui
Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu
	

	5
27/4
	2
	2A5
	32
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	32
	ÂN
	Ôn bài hát: Thật là hay
Nhạc cụ
TNKP: Vỗ tay theo cặp
	

	
	4
	1A1
	32
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	32
	ÂN
	Học bài hát: Khăn quàng thắp sáng bình minh
	

	
	6
	4A4
	32
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	32
	ÂN
	Học hát tự chọn
	

	
	8
	5A3
	32
	ÂN
	
	

	6
28/4
	1
	1A4
	32
	TCÂN
	Ôn bài hát: Thật là hay
Nhạc cụ
TNKP: Vỗ tay theo cặp
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	32
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	32
	ÂN
	Học bài hát: Khăn quàng thắp sáng bình minh 
	

	
	4
	4A1
	32
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	32
	ÂN
	Học hát: Do địa phương chọn (Cây đa Bác Hồ)
	

	
	6
	4A5
	32
	ÂN
	Học bài hát: Khăn quàng thắp sáng bình minh 
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2023
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng




TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 33
	                                 Từ ngày: 1/5/2023 - Đến ngày: 6/5/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
1/5
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	33
	ÂN
	Nghỉ Ngày Quốc tế lao động
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	33
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	33
	ÂN
	
	

	3
2/5
	1
	3A2
	33
	ÂN
	Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	33
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	33
	ÂN
	
	

	
	4
	3A4
	33
	ÂN
	
	

	
	5
	2A3
	33
	ÂN
	
	

	
	6
	2A5
	33
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	33
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	33
	ÂN
	
	

	4
3/5
	1
	2A3
	33
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	33
	ÂN
	Nghỉ Ngày giải phóng 
	

	
	3
	2A2
	33
	TCÂN
	
	

	
	4
	2A1
	33
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	33
	ÂN
	
	

	
	7
	5A2
	33
	ÂN
	
	

	
	1
	2A4
	33
	TCÂN
	Nghe nhạc: Mùa hè ước mong
Ôn bài hát: Ngày hè vui

	

	5
4/5
	2
	2A5
	33
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	33
	ÂN
	Ôn bài hát: Thật là hay
Đọc Nhạc
TNKP: Tạo ra âm thanh giống tiếng mưa rơi và tạo ra âm thanh của loài vật mà em yêu thích

	

	
	4
	1A1
	33
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	33
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo
Thi học kỳ cuối năm
	

	
	6
	4A4
	33
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	33
	ÂN
	Ôn tập và kiểm tra các bài hát theo chủ đề HKII

	

	
	8
	5A3
	33
	ÂN
	
	

	6
5/5
	1
	1A4
	33
	TCÂN
	Ôn bài hát: Thật là hay
Đọc Nhạc
TNKP: Tạo ra âm thanh giống tiếng mưa rơi và tạo ra âm thanh của loài vật mà em yêu thích
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	33
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	33
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo
Thi học kỳ cuối năm
	

	
	4
	4A1
	33
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	33
	ÂN
	Ôn tập các nốt nhạc
Tập biểu diễn bài hát
	

	
	6
	4A5
	33
	ÂN
	Ôn bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo
Thi học kỳ cuối năm
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 28 tháng 4 năm 2023
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng





TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 34
	                                 Từ ngày: 8/5/2023 - Đến ngày: 12/5/2023

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
8/5
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	34
	ÂN
	Nội dung tự chon
Hát: Múa đàn

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	34
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	3
9/5
	1
	3A2
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học 
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	34
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	34
	ÂN
	Ôn tập và biểu diễn

	

	
	4
	3A4
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	5
	2A3
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	6
	2A5
	34
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	34
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	34
	ÂN
	Ôn tập và biểu diễn

	

	4
10/5
	1
	2A3
	34
	TCÂN
	Ôn tập cuối năm học
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	34
	ÂN
	
	

	
	3
	2A2
	34
	TCÂN
	
	

	
	4
	2A1
	34
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm học
	

	
	7
	5A2
	34
	ÂN
	Ôn tập và biểu diễn

	

	
	1
	2A4
	34
	TCÂN
	Ôn tập cuối năm học 
	

	5
11/5
	2
	2A5
	34
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	34
	ÂN
	Nội dung tự chon
Hát: Múa đàn

	

	
	4
	1A1
	34
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	34
	ÂN
	Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 5,6

	

	
	6
	4A4
	34
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	34
	ÂN
	Ôn tập và biểu diễn

	

	
	8
	5A3
	34
	ÂN
	
	

	6
12/5
	1
	1A4
	34
	TCÂN
	Nội dung tự chon
Hát: Múa đàn
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	34
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	34
	ÂN
	Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 5,6

	

	
	4
	4A1
	34
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	34
	ÂN
	Ôn tập cuối năm
	

	
	6
	4A5
	34
	ÂN
	Ôn tập 2 bài tập đọc nhạc: Tập đọc nhạc số 5,6

	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 28 tháng 4 năm 2023
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng





